DANH SÁCH
HỌC SINH DỰ THI HỌC  SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2012-2013, TRƯỜNG THCS: CẨM PHÚC
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	HỌC SINH LỚP
	DỰ THI MÔN
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI NĂM HỌC 2011-2012
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	H. KIỂM
	H.LỰC
	

	1
	Lương Thị Dung
	09/04/1998
	9A
	Lịch sử
	Tốt
	Giỏi
	

	2
	Bùi Thị Chinh
	01/06/1998
	9A
	Lịch sử
	Tốt
	Giỏi
	

	3
	Bùi Lê Hương Dịu
	03/09/1998
	9A
	Địa lí
	Tốt
	Giỏi
	

	4
	Nguyễn Thị Linh
	26/05/1998
	9A
	Địa lí
	Tốt
	Khá
	

	5
	Đào Thị Trang
	18/02/1998
	9A
	Tiếng Anh
	Tốt
	Khá
	

	6
	Nguyễn Xuân Lâm
	28/09/1998
	9A
	Tiến Anh
	Tốt
	Khá
	

	7
	Trịnh Thị Chi
	23/10/1998
	9A
	Vật Lí
	Tốt
	Giỏi
	

	8
	Nguyễn Văn Hiệp
	20/12/1998
	9A
	Vật Lí
	Tốt
	Khá
	

	9
	Đinh Bá Dương
	08/03/1998
	9A
	Hoá học
	Tốt
	Khá
	

	10
	Nguyễn Thị Thơm
	28/08/1998
	9A
	Hoá học
	Tốt
	Khá
	

	11
	Vũ Thị Linh
	14/07/1998
	9A
	Sinh học
	Tốt
	Giỏi
	

	12
	Lê Thị Vân Anh
	11/01/1998
	9A
	Sinh học
	Tốt
	Khá
	


                                                                            Hiệu trưởng
                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)
